
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 1
Các ngày trong tuần. Thực hành xem lịch và giờ · sách Kết nối tri thức

Tuần 31

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Xem tờ lịch rồi viết vào ô trống

Tháng 12

3
Thứ Tư

a) Thứ , ngày  tháng

Tháng 1

15
Thứ Sáu

b) Hôm đó: thứ , ngày
 tháng 

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Viết số vào ô trống

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

a)  giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

b) Đồng hồ chỉ  giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

c) Lúc  giờ

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Hôm nay là thứ Bảy. Ngày mai là:
A  Thứ Hai B  Thứ Sáu C  Chủ nhật

2. Hôm nay là thứ Hai. Hôm qua là:
A  Chủ nhật B  Thứ Ba C  Thứ Bảy

3. Một tuần lễ có mấy ngày?
A  5 ngày B  10 ngày C  7 ngày

Bài 4: Ôn tập: Tính nhẩm

31 + 3 = 83 − 2 = 15 + 84 = 30 + 1 = 56 + 41 =

14 + 20 = 11 + 64 = 21 − 20 = 73 − 21 = 62 + 5 =

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 31

Bài 1: Xem tờ lịch rồi viết vào ô trống

a) Tư ; 3 ; 12 b) Sáu ; 15 ; 1

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Viết số vào ô trống

a) 12 b) 8 c) 2

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. C (Chủ nhật) 2. A (Chủ nhật) 3. C (7 ngày)

Bài 4: Ôn tập: Tính nhẩm

31 + 3 = 34 83 − 2 = 81 15 + 84 = 99 30 + 1 = 31 56 + 41 = 97 14 + 20 = 34
11 + 64 = 75 21 − 20 = 1 73 − 21 = 52 62 + 5 = 67

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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